
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

SỞ TÀI CHÍNH

Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh
Điện Biên

Dự thảo nghị quyết thay thế Thuyết minh

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng,
phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Điện Biên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị
xã, thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn
(sau đây gọi là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp) thực hiện
trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Nghị quyết này quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng,
phúng viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam tỉnh Điện Biên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường
(sau đây gọi là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp) thực hiện
trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Quyết
định số 04/2024/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng
Chính phủ quy định chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với
một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực
hiện.

Điều chỉnh lại phạm vi điều chỉnh
cho phù hợp với mô hình chính
quyền địa phương 02 cấp và bổ
sung thêm điều khoản giao quy
định chi tiết theo quy định tại
khoản 2 Điều 65 Nghị định số
78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025
được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị
định số 187/2025/NĐ-CP ngày
01/7/2025 của Chính Phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;
2. Các đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg
ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ
chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện.

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp;
2. Các đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg.
3. các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sửa đổi lại để nội dung được ngắn
gọn, phù hợp với quy định tại
Điều 68 Nghị định số
78/2025/NĐ-CP; đồng thời bổ
sung thêm đối tượng để bảo đảm
đầy đủ đối tượng áp dụng của dự
thảo Nghị quyết.

Điều 3. Nguyên tắc chi

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tặng quà chúc mừng, thăm
hỏi, phúng viếng không chi trùng cho cùng một đối tượng giữa các cấp
thực hiện.

Điều 4. Nội dung chi và mức chi Điều 3. Mức chi Tổ chức lại thành Điều 3

1. Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và các cá nhân quy định tại khoản 1
Điều 2 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg đến thăm và làm việc với Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc các cấp:
Thực hiện theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7
năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định
chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị,
hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện
Biên.

1. Chi đón tiếp các đoàn đại biểu và các cá nhân quy định tại khoản 1

Điều 2 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg đến thăm và làm việc với Ủy

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp:

Thực hiện theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7

năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành Quy định

chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội

nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh

Điện Biên.

Bổ sung thêm cụm từ "Việt Nam"
để thống nhất tên gọi.

2. Chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng đối với đối tượng
quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg:

2. Chi tặng quà chúc mừng, thăm hỏi, phúng viếng đối với đối tượng
quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định số 04/2024/QĐ-TTg:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG,
PHÚNG VIẾNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG DO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH ĐIỆN BIÊN

Không quy định

Bỏ điều này để văn bản được
ngắn gọn, thống nhất với phạm vi
điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết
và thẩm quyền được giao theo quy

định tại khoản 2 Điều 5 Quyết
định số 04/2024/QĐ-TTg.



Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh
Điện Biên

Dự thảo nghị quyết thay thế Thuyết minh

a) Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc
ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc):
Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người/lần;
Cấp huyện: 700.000 đồng/người/lần;
Cấp xã: 500.000 đồng/người/lần;
Việc tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc lễ
trọng thực hiện không quá 03 lần/người/năm.

a) Chi tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc

ngày lễ trọng (ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc):

Cấp tỉnh: 1.000.000 đồng/người/lần;

Cấp xã: 700.000 đồng/người/lần;

Việc tặng quà chúc mừng nhân ngày Tết Nguyên đán, ngày lễ hoặc lễ

trọng thực hiện không quá 03 lần/người/năm.

 - Bỏ quy định mức chi của cấp
huyện để phù hợp với mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp.
 - Điểu chỉnh tăng mức chi của
cấp xã bằng mức chi của cấp
huyện theo quy định tại Nghị
quyết số 17/2024/NQ-HĐND
ngày 10/12/2024

b) Chi thăm hỏi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế:
Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng/người/lần;
Cấp huyện: 1.000.000 đồng/người/lần;
Cấp xã: 700.000 đồng/người/lần;
Việc thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế thực hiện
không quá 02 lần/người/năm.

b) Chi thăm hỏi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế:

Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng/người/lần;

Cấp xã: 1.000.000 đồng/người/lần;

Việc thăm hỏi khi ốm đau hoặc gặp khó khăn về kinh tế thực hiện

không quá 02 lần/người/năm.

 - Bỏ quy định mức chi của cấp
huyện để phù hợp với mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp.
 - Điểu chỉnh tăng mức chi của
cấp xã bằng mức chi của cấp
huyện theo quy định tại Nghị
quyết số 17/2024/NQ-HĐND
ngày 10/12/2024

c) Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời (bao gồm cả vòng hoa):
Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng/người;
Cấp huyện: 1.000.000 đồng/người;
Cấp xã: 700.000 đồng/người.

c) Chi phúng viếng khi cá nhân qua đời (bao gồm cả vòng hoa):

Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng/người;

Cấp xã: 1.000.000 đồng/người;

 - Bỏ quy định mức chi của cấp
huyện để phù hợp với mô hình
chính quyền địa phương 02 cấp.
 - Điểu chỉnh tăng mức chi của
cấp xã bằng mức chi của cấp
huyện theo quy định tại Nghị
quyết số 17/2024/NQ-HĐND
ngày 10/12/2024

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện Tổ chức lại thành Điều 4

Kinh phí thực hiện chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng
viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp thực hiện được bố trí trong dự toán hàng năm của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam các cấp theo phân cấp ngân sách hiện hành.
Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy
định của pháp luật ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan.

Kinh phí thực hiện chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng
viếng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân
cấp ngân sách hiện hành.

Điều chỉnh lại để phù hợp với nội
dung chính của điều khoản về
nguồn kinh phí

Điều 6. Tổ chức thực hiện Điều 5. Tổ chức thực hiện Tổ chức lại thành Điều 5

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy
định của pháp luật.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy
định của pháp luật. Giữ nguyên theo Nghị quyết số

17/2024/NQ-HĐND ngày
10/12/2024



Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND tỉnh
Điện Biên

Dự thảo nghị quyết thay thế Thuyết minh

2. Giao thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân
dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

2. Giao thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân
dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội
đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 7. Điều khoản thi hành Điều 6. Điều khoản thi hành Tổ chức lại thành Điều 6

1. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 04
tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định mức
chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.
2. Khi văn bản dẫn chiếu áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ
sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa
đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Khóa XV,
kỳ họp thứ Mười bảy thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2024 và có hiệu
lực từ ngày 20 tháng 12 năm 2024./.

1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày ... tháng ... năm 2026 và

thay thế Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm

2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chế độ chi đón

tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, phúng viếng đối với một số đối tượng do

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh

Điện Biên.

2. Trường hợp văn bản dẫn chiếu tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ

sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì được áp dụng theo các văn

bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Nghi ̣quyê̗t này đã được Hộị đô̖̣ng nhân dân tỉnh Điện Biên kho̗a XV,

ky̖ hop̣ thư̗ ... thộng qua ngày ... tháng ... năm 2026.

Điều chỉnh lại để phù hợp với các
quy định hiện hành về ban hành
văn bản QPPL

Giữ nguyên theo Nghị quyết số
17/2024/NQ-HĐND ngày

10/12/2024


		2026-01-28T07:53:04+0700


		hoalk_vptu@tudienbien.gov.vn
	2026-02-11T08:30:19+0700
	{"signedBy":3429993,"signatureType":3,"location":"Thường trực Đảng ủy - Đảng bộ UBND tỉnh Điện Biên - Tỉnh ủy Điện Biên::1"}
	Đồng ý ban hành văn bản.




